
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày        tháng       năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Kế hoạch hành động năm 2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ 

triển khai Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030 

 
BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

Căn cứ Nghị định số 55/2025/NĐ-CP ngày 02/3/2025 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và 

Công nghệ; 

Căn cứ Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 02/02/2024 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030; 

Căn cứ Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01/04/2025 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung cập nhật Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 

số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, 

công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 813/QĐ-BTTTT ngày 17/5/2024 của Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và Truyền thông phê duyệt Kế hoạch hành động của Bộ Thông tin và 

Truyền thông thực hiện Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 02/02/2024 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030; 

Căn cứ Quyết định số 570/QĐ-BKHCN ngày 02/4/2024 của Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động của Bộ Khoa 

học và Công nghệ triển khai Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030 theo 

Quyết định số142/QĐ-TTg ngày 02/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ; 

Theo đề nghị của Viện trưởng Viện Chiến lược Thông tin và Truyền 

thông, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động năm 

2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai Chiến lược dữ liệu quốc gia đến 

năm 2030 đã được ban hành tại Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 02/02/2024 

của Thủ tướng Chính phủ.  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Quyet-dinh-142-QD-TTg-2024-phe-duyet-Chien-luoc-du-lieu-quoc-gia-den-2030-598027.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Quyet-dinh-142-QD-TTg-2024-phe-duyet-Chien-luoc-du-lieu-quoc-gia-den-2030-598027.aspx
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Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông chủ trì theo dõi, đôn đốc, 

phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp liên quan triển khai thực hiện 

Kế hoạch này. 

2. Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm thẩm định, báo cáo Lãnh đạo 

Bộ cấp kinh phí để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trên cơ sở thực 

tế tình hình quản lý ngân sách của Bộ và theo quy định của pháp luật; hướng dẫn 

cụ thể các đơn vị thuộc Bộ trong việc lập dự toán và thực hiện thanh quyết toán 

theo quy định. 

3. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ được phân công chủ trì thực hiện các 

nhiệm vụ tại Kế hoạch căn cứ nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch triển khai 

chi tiết và tổ chức thực hiện bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiến độ theo yêu cầu 

và có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ về Bộ Khoa học và Công 

nghê (qua đầu mối Viện Chiến lược) trước ngày 15/12/2025.   

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 4. Chánh Văn phòng, Viện trưởng Viện Chiến lược Thông tin và 

Truyền thông, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn 

vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Các Thứ trưởng; 

- Cổng TTĐT của Bộ; 

- Lưu: VT, VCL (3). 

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

  

Phạm Đức Long 
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BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG NĂM 2025  

CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC 

DỮ LIỆU QUỐC GIA ĐẾN NĂM 2030 
 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-BKHCN ngày     tháng    năm 2025 

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Thực hiện có hiệu quả, chất lượng các nhiệm vụ được giao tại Quyết 

định số 142/QĐ-TTg ngày 02/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến 

lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030, đạt các mục tiêu đề ra. 

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 

thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức 

và hành động của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ trong 

việc thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030. 

2. Yêu cầu 

- Xác định đầy đủ, cụ thể các nhiệm vụ của Bộ Khoa học và Công nghệ 

cần triển khai thực hiện Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030, bao gồm các 

nhiệm vụ đã được xác định tại Quyết định số 813/QĐ-BTTTT ngày 17/5/2024 

của Bộ Thông tin và Truyền thông1 và Quyết định số 570/QĐ-BKHCN ngày 

02/4/2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ2. Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ 

được xác định có trọng tâm, trọng điểm, lộ trình thực hiện và bảo đảm tính khả 

thi triển khai trong năm 2025. 

- Cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ động phối hợp chặt chẽ với các 

cơ quan, đơn vị có liên quan trong và ngoài Bộ Khoa học và Công nghệ để triển 

khai thực hiện hiệu quả, đảm bảo chất lượng các nhiệm vụ được giao. 

- Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong 

việc triển khai Kế hoạch hành động. 

                                                 
1 Phê duyệt Kế hoạch hành động của Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 

02/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030. 
2 Phê duyệt Kế hoạch hành động của Bộ Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai Chiến lược dữ liệu quốc gia đến 

năm 2030 theo Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 02/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Quyet-dinh-142-QD-TTg-2024-phe-duyet-Chien-luoc-du-lieu-quoc-gia-den-2030-598027.aspx
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II. KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG NĂM 2025 CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ 

CÔNG NGHỆ  

Danh mục nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ 

triển khai Kế hoạch hành động năm 2025 thực hiện Chiến lược dữ liệu quốc gia 

đến năm 2030 trong Phụ lục kèm theo. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN  

Kinh phí thực hiện Kế hoạch hành động được bố trí từ nguồn ngân sách 

nhà nước, nguồn tài trợ và các nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định của 

pháp luật. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Viện Chiến lược  

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có liên quan tổ chức 

triển khai Kế hoạch hành động. Tổ chức tổng kết đánh giá kết quả thực hiện 

Chiến lược dữ liệu quốc gia tại Bộ Khoa học và Công nghệ  

- Chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch hành 

động. Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch hành động, trường hợp cần 

thiết phải sửa đổi, bổ sung nội dung cụ thể của Kế hoạch hành động, Viện Chiến 

lược chủ động đề xuất, báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định. 

2. Vụ Kế hoạch - Tài chính 

- Hướng dẫn, phối hợp với các đơn vị đầu mối và các cơ quan liên quan 

trong việc lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch, dự án, dự toán kinh phí chi triển 

khai thực hiện Kế hoạch hành động. 

- Nghiên cứu, đề xuất, tham mưu cho Lãnh đạo Bộ và hướng dẫn các cơ 

chế, chính sách về tài chính, đầu tư, định mức, đơn giá và các vấn đề liên quan 

để triển khai thực hiện Kế hoạch hành động. 

3. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ 

Các cơ quan, đơn vị được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ cụ thể 

tại Kế hoạch hành động có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết và 

tổ chức thực hiện, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và tiến độ theo yêu cầu. 

Trung tâm Truyền thông Khoa học và Công nghệ, Báo VnExpress phối 

hợp với Viện Chiến lược tổ chức thực hiện công tác truyền thông chính sách và 

triển khai các nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, phổ biến nội dung Kế hoạch 

hành động. 

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
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Phụ lục  

Danh mục nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ  

triển khai Kế hoạch hành động năm 2025 thực hiện Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030 

(ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-BKHCN ngày       tháng      năm 2025  

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) 

   

 

STT 
Tên nhiệm vụ 

Đơn vị 

thực hiện 

Đơn vị 

phối hợp 
Sản phẩm 

Thời gian 

hoàn thành 

I Xây dựng thể chế, chính sách 

1 Hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp 

luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành 

Luật Dữ liệu 

Cục Chuyển đổi số 

quốc gia 

Vụ Pháp chế Góp ý nội dung 

Nghị định của 

Chính phủ 

Tháng 

6/2025 

(Phối hợp 

theo kế 

hoạch của 

Bộ Công an) 

2 Phối hợp với Bộ Công an rà soát, cập 

nhật Chiến lược dữ liệu quốc gia  

Viện Chiến lược  Các cơ quan, 

đơn vị liên quan 

Chiến lược 

được rà soát, 

cập nhật 

Phối hợp 

theo kế 

hoạch của 

Bộ Công an 

3 Ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu 

(CSDL), dữ liệu mở, dữ liệu lớn thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Khoa học và 

Cục Thông tin, 

Thống kê 

Trung tâm Công 

nghệ thông tin 

(CNTT); 

Danh mục 

CSDL, dữ liệu 

mở, dữ liệu lớn 

Tháng 

10/2025 
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Công nghệ  các cơ quan, 

đơn vị liên quan 

được ban hành 

4 Xây dựng và ban hành hướng dẫn quy 

chuẩn đối với từng loại dữ liệu lớn thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Khoa học và 

Công nghệ 

Ủy ban Tiêu chuẩn 

Đo lường Chất 

lượng Quốc gia 

Các cơ quan, 

đơn vị liên quan 

Hướng dẫn quy 

chuẩn được ban 

hành 

Tháng 

10/2025 

5 Xây dựng, ban hành các văn bản hướng 

dẫn kỹ thuật về kết nối, tích hợp, chia sẻ 

dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu, cơ sở dữ 

liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin của 

Bộ Khoa học và Công nghệ 

Cục Thông tin, 

Thống kê 

Trung tâm 

CNTT; các cơ 

quan, đơn vị liên 

quan 

Văn bản hướng 

dẫn được ban 

hành 

Tháng 

10/2025 

II Phát triển dữ liệu, hạ tầng dữ liệu 

6 Triển khai Cổng dữ liệu của Bộ Khoa học 

và Công nghệ, tích hợp với Cổng dữ liệu 

quốc gia 

Trung tâm CNTT Các cơ quan, 

đơn vị liên quan 

Báo cáo kết quả 

thực hiện 

Tháng 

12/2025 

7 Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng các CSDL chuyên ngành phục vụ chuyển đổi số quốc 

gia: 

(1) CSDL cơ quan, doanh nghiệp bưu chính Vụ Bưu chính Các cơ quan, 

đơn vị liên quan 

Cập nhật dữ 

liệu định kỳ 

Tháng 

12/2025 
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(2) CSDL cơ quan, doanh nghiệp lĩnh vực 

viễn thông 

Cục Viễn thông Các cơ quan, 

đơn vị liên quan 

Cập nhật dữ 

liệu định kỳ 

Tháng 

12/2025 

(3) CSDL tài nguyên viễn thông Cục Viễn thông Các cơ quan, 

đơn vị liên quan 

Cập nhật dữ 

liệu định kỳ 

Tháng 

12/2025 

(4) CSDL doanh thu dịch vụ viễn thông Cục Viễn thông Các cơ quan, 

đơn vị liên quan 

Cập nhật dữ 

liệu định kỳ 

Tháng 

12/2025 

(5) CSDL cấp phép kinh doanh dịch vụ tin 

cậy 

 

Vụ Kinh tế và Xã 

hội số 

Trung tâm 

Chứng thực điện 

tử quốc gia; các 

cơ quan, đơn vị 

liên quan 

Cập nhật dữ 

liệu định kỳ 

Tháng 

12/2025 

(6) CSDL thống kê tốc độ truy cập Internet 

băng rộng cố định và băng rộng di động 

của các doanh nghiệp và địa phương trên 

cả nước 

Cục Viễn thông Các cơ quan, 

đơn vị liên quan 

Cập nhật dữ 

liệu định kỳ 

Tháng 

12/2025 

(7) CSDL công bố khoa học và công nghệ 

Việt Nam 

Cục Thông tin, 

Thống kê 

Các cơ quan, 

đơn vị liên quan 

Cập nhật dữ 

liệu định kỳ 

Thường 

xuyên 

(8) CSDL nhiệm vụ khoa học và công nghệ Cục Thông tin, 

Thống kê 

Các cơ quan, 

đơn vị liên quan 

Cập nhật dữ 

liệu định kỳ 

Thường 

xuyên 



8 

 

(9) CSDL tổ chức nghiên cứu và phát triển Cục Thông tin, 

Thống kê 
Các cơ quan, 

đơn vị liên quan 

Cập nhật dữ 

liệu định kỳ 

Thường 

xuyên 

(10) CSDL nhân lực khoa học và công nghệ Cục Thông tin, 

Thống kê 

 

- Quỹ Phát triển 

KH&CN quốc 

gia; 

- Cục Đổi mới 

sáng tạo; 

- Các cơ quan, 

đơn vị liên quan 

khác 

Cập nhật dữ 

liệu định kỳ 

Tháng 

12/2025 

 

(11) CSDL về hàng rào kỹ thuật trong thương 

mại (TBT) của Việt Nam (bao gồm dữ 

liệu, thông tin liên quan tới thông báo và 

hỏi đáp về biện pháp TBT, quan ngại 

thương mại về TBT và tranh chấp thương 

mại) 

Ủy ban Tiêu chuẩn 

Đo lường Chất 

lượng Quốc gia 

Các cơ quan, 

đơn vị liên quan 

Cập nhật dữ 

liệu định kỳ 

Thường 

xuyên 

(12) Các cơ sở dữ liệu về Sở hữu trí tuệ 

(12.1) CSDL công bố thông tin sở hữu công 

nghiệp 

Cục Sở hữu  

trí tuệ 

Các cơ quan, 

đơn vị liên quan 

Cập nhật dữ 

liệu định kỳ 

Thường 

xuyên 

(12.2) CSDL sáng chế toàn văn Cục Sở hữu  

trí tuệ 

Các cơ quan, 

đơn vị liên quan 

Cập nhật dữ 

liệu định kỳ 

Thường 

xuyên 



9 

 

(12.3) CSDL về tổ chức đại diện sở hữu công 

nghiệp, người đại diện sở hữu công 

nghiệp 

Cục Sở hữu  

trí tuệ 

Các cơ quan, 

đơn vị liên quan 

Cập nhật dữ 

liệu định kỳ 

Thường 

xuyên 

(13) Các  cơ sở dữ liệu  về Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 

(13.1) CSDL Quy chuẩn kỹ thuật Uỷ ban Tiêu chuẩn 

Đo lường Chất 

lượng  Quốc gia 

Các cơ quan, 

đơn vị liên quan 

Cập nhật dữ 

liệu định kỳ 

Thường 

xuyên 

(13.2) CSDL Tiêu chuẩn quốc gia Uỷ ban Tiêu chuẩn 

Đo lường Chất 

lượng Quốc gia 

Các cơ quan, 

đơn vị liên quan 

Cập nhật dữ 

liệu định kỳ 

Thường 

xuyên 

(13.3) CSDL mã số mã vạch quốc gia Uỷ ban Tiêu chuẩn 

Đo lường Chất 

lượng Quốc gia 

Các cơ quan, 

đơn vị liên quan 

Cập nhật dữ 

liệu định kỳ 

Thường 

xuyên 

(13.4) CSDL truy xuất nguồn gốc quốc gia Uỷ ban Tiêu chuẩn 

Đo lường Chất 

lượng Quốc gia 

Các cơ quan, 

đơn vị liên quan 

Cập nhật dữ 

liệu định kỳ 

Thường 

xuyên 

(13.5) CSDL nhãn điện tử quốc gia Uỷ ban Tiêu chuẩn 

Đo lường Chất 

lượng Quốc gia 

Các cơ quan, 

đơn vị liên quan 

Cập nhật dữ 

liệu định kỳ 

Thường 

xuyên 

(13.6) CSDL Hộ chiếu số của sản phẩm quốc Uỷ ban Tiêu chuẩn 

Đo lường Chất 

Các cơ quan, Cập nhật dữ Thường 
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gia lượng Quốc gia đơn vị liên quan liệu định kỳ xuyên 

(14) Các cơ sở dữ liệu về Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân 

(14.1) CSDL về nguồn phóng xạ và thiết bị bức 

xạ (trừ thiết bị X-quang chẩn đoán y tế)  

Cục An toàn bức 

xạ và hạt nhân 

Các cơ quan, 

đơn vị liên quan 

Cập nhật dữ 

liệu định kỳ 

Thường 

xuyên 

(14.2) CSDL về kế toán vật liệu hạt nhân và 

thanh sát hạt nhân 

Cục An toàn bức 

xạ và hạt nhân 

Các cơ quan, 

đơn vị liên quan 

Cập nhật dữ 

liệu định kỳ 

Thường 

xuyên 

(14.3) CSDL về quan trắc phóng xạ môi trường 

trong hệ thống quan trắc và cảnh báo 

phóng xạ môi trường quốc gia 

Viện Năng lượng 

nguyên tử Việt 

Nam 

Các cơ quan, 

đơn vị liên quan 

Cập nhật dữ 

liệu định kỳ 

Thường 

xuyên 

8 Thu thập, phát triển dữ liệu khoa học và 

công nghệ phục vụ chỉ đạo điều hành của 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Lãnh 

đạo Bộ 

Cục Thông tin, 

Thống kê 

Các cơ quan, 

đơn vị liên quan 

Cập nhật dữ 

liệu định kỳ 

Thường 

xuyên 

9 Phát triển các cơ sở dữ liệu dùng chung, 

cơ sở dữ liệu chuyên ngành liên thông kết 

nối với cơ sở dữ liệu quốc gia, chia sẻ 

phục vụ việc cung cấp các dịch vụ công 

Trung tâm CNTT Các cơ quan, 

đơn vị liên quan 

Báo cáo kết quả 

thực hiện 

Thường 

xuyên 

III Một số nhiệm vụ khác 

10 Tổ chức truyền thông, nâng cao nhận Trung tâm Truyền Báo Vnexpress Các chiến dịch Thường 
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thức cộng đồng về khai thác và chia sẻ dữ 

liệu 

 

thông khoa học và 

công nghệ 

và các  cơ quan, 

đơn vị liên quan 

truyền thông đa 

nền tảng, tài 

liệu phổ biến 

kiến thức dữ 

liệu 

xuyên 

 

11 Tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng 

nâng cao nhận thức và kỹ năng về quản 

trị, phân tích, khai thác và bảo mật dữ 

liệu cho cán bộ chủ chốt và chuyên trách 

của Bộ Khoa học và Công nghệ 

Vụ Tổ chức cán 

bộ, Học viện Chiến 

lược Khoa học và 

Công nghệ 

Học viện Công 

nghệ Bưu chính 

Viễn thông và 

các cơ quan, đơn 

vị liên quan 

Các khóa đào 

tạo, bồi dưỡng 

Thường 

xuyên 

12 Tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện 

Chiến lược dữ liệu quốc gia tại Bộ Khoa 

học và Công nghệ 

Viện Chiến lược  Các cơ quan, 

đơn vị liên quan 

Báo cáo sơ kết Tháng 
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